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1 Đặng Thị Huế 1987 Kinh
Thôn Thạc Quả, xã
Yên Trường

ĐH Giỏi 8.35 GD mầm non GV Mầm non Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ly 2000 Kinh
Thôn Đồng Tranh,
xã Thạch Bình

ĐH Giỏi 7.83 GD mầm non GV Mầm non Trúng tuyển

3 Phạm Thu Hồng 1999 Kinh Thôn 6, xã Quý Lộc ĐH Khá 7.64 GD mầm non GV Mầm non Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Minh Châu 1997 Kinh
Thôn Tu Mục 2, xã
Quý Lộc

ĐH Khá 7.59 GD mầm non GV Mầm non Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Quỳnh 1990 Kinh
Thôn 1, xã Yên
Trường

ĐH Khá 7.57 GD mầm non Tin học GV Mầm non Trúng tuyển

6 Trịnh Thu Hương 2003 Kinh
Thôn Tân Ngữ 2, xã
Yên Định

ĐH Khá 7.3 GD mầm non CNTT GV Mầm non Trúng tuyển

7 Phạm Thị Huệ 2003 Mường
Thôn Điền Sơn, xã
Ngọc Liên

ĐH Khá 7.27 GD mầm non CNTT DTTS GV Mầm non Trúng tuyển
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KẾT QUẢ

Xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập

I. GIÁO VIÊN MẦM NON



8 Nguyễn Thị Tuyến 2001 Kinh Thôn 3, xã Quý Lộc ĐH Khá 7.07 GD mầm non CNTT GV Mầm non Trúng tuyển

9 Trịnh Thị Vân Anh 1996 Kinh
Thôn Lựu Khê, xã
Yên Trường

CĐ Khá 7.02 GD mầm non GV Mầm non Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Hồng 1994 Kinh
Thôn 1, xã Yên
Trường

CĐ Khá 6.55 GD mầm non Tin học, TA GV Mầm non Trúng tuyển

11 Trịnh Thị Hà 1989 Kinh
Thôn Tu Mục 2, xã
Quý Lộc

ĐH Khá 7.64 SP lịch sử
NVSP MN,

Tin học
GV Mầm non

Không trúng
tuyển

1 Trương Thị Phương Thảo 2003 Kinh
Thôn 1, xã Yên
Phú

ĐH Giỏi 8.2 GD Tiểu học
CNTT, TA

B1
GV Tiểu học Trúng tuyển

2 Thiều Thị Phan 2003 Kinh
Thôn Tân Sen, xã
Định Hòa

ĐH Giỏi 8.11 GD Tiểu học GV Tiểu học Trúng tuyển

3 Vũ Yến Nhi 2003 Kinh
Thôn Quán Lào 3,
xã Yên Định

ĐH Giỏi 7.91 GD Tiểu học Tin học GV Tiểu học Trúng tuyển

4 Lê Thị Thương 2003 Kinh
Bái Tôm, xã Điền
Quang

ĐH Giỏi 7.89 GD Tiểu học
CNTT, TA

B1
GV Tiểu học Trúng tuyển

5 Lê Thị Dung 2003 Kinh
Thôn Quán Lào 1,
xã Yên Định

ĐH Giỏi 7.75 GD Tiểu học Tin học GV Tiểu học Trúng tuyển

6 Lê Thị Hương 2004 Kinh
Thôn 1, xã Quý
Lộc

ĐH Khá 7.93 GD Tiểu học Tin học GV Tiểu học Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hiền 2003 Kinh
Thôn Liên Hưng,
xã Kim Tân

ĐH Khá 7.57 GD Tiểu học Tin học GV Tiểu học
Không trúng

tuyển

8 Phạm Thị Quỳnh Trang 2003 Kinh
Thôn Thổ Phụ, xã
Tây Đô

ĐH Khá 7.52 GD Tiểu học
CNTT, TA

B1
GV Tiểu học

Không trúng
tuyển

9 Trịnh Thị Lan 1981 Kinh
Thôn 5, xã Quý
Lộc

ĐH Khá 7.47 GD Tiểu học GV Tiểu học
Không trúng

tuyển

10 Lê Thị Phương 1993 Kinh
Thôn Phù Hưng 1,
Yên Trường

ĐH Khá 7.4 GD Tiểu học Tin học GV Tiểu học
Không trúng

tuyển

II. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC



1 Đỗ Khánh Chi 2003 Kinh
Thôn Quán Lào 4,
xã Yên Định

ĐH Xuất sắc 8.41 SP Tiếng Anh
GV  Tiếng Anh

- THCS
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Quỳnh 2003 Kinh
Thôn 5, xã Yên
Ninh

ĐH Giỏi 8.39 SP Tiếng Anh CNTT
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

3 Mai Thanh Thúy 2001 Kinh
Thôn Tam Đa, xã
Yên Trường

ĐH Giỏi 8.17 Ngôn ngữ Anh
Tin học,
NVSP

GV  Tiếng Anh
- THCS

Không trúng
tuyển

4
Nguyễn Thị Phương
Thúy

2003 Kinh
Thôn Ấp Trú, xã
Định Hòa

ĐH Khá 7.42 SP Tiếng Anh
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

5 Nguyễn Thị Hà 2003 Kinh
Thôn Phù Hưng 2,
xã Yên Trường

ĐH Khá 7.15 SP Tiếng Anh
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

6 Lê Thị Sắc 2003 Kinh
Thôn Ngọ, xã
Triệu Lộc

ĐH Khá 3 SP Tiếng Anh CNTT
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

7 Vũ Thị Phương Thảo 2002 Kinh
Thôn Hà Lương,
xã Vĩnh Lộc

ĐH Khá 7.15 SP Tiếng Anh
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

8 Nguyễn Hà Trang 2002 Kinh
Thôn Phượng Lai,
xã Yên Trường

ĐH Khá 6.95 SP Tiếng Anh
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

9 Trịnh Thị Lọc 1998 Kinh
Thôn Tu Mục, xã
Quý Lộc

ĐH Khá 7.24 SP Tiếng Anh
GV  Tiếng Anh

- THCS
Không trúng

tuyển

10 Lê Thanh Tâm 1998 Kinh
Thôn Quán Lào 1,
xã Yên Định

ĐH TB khá 6.69 SP tin học
GV Tin học -

THCS
Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Thúy 1990 Kinh
Thôn Đồng Tình,
xã Định Tân

ĐH
Trung
bình

6.1
Toán học -

CN Toán Tin
NVSP, TA

GV Tin học -
THCS

Không trúng
tuyển

III. GIÁO VIÊN THCS


